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BÁO CÁO
Về khối lượng giảng dạy của giáo viên kiêm chức năm học 2014-2015
1. Cô Lê Hồng Vân:
· Môn dạy:  • Điện công nghiệp (dạy thứ 5);  Lớp dạy: 12 CĐ-Đ3 ;  Số tiết:   60 
                 • Đồ án Điện công nghiệp  ;        Lớp dạy: 12 CĐ-Đ3 ;  Số tiết:   45 
                     (theo kế hoạch riêng)

· Tổng khối lượng giảng dạy:     105 tiết
· Khối lượng chuẩn giảng dạy:      93 tiết
· Khối lượng chấm bài:                 11 tiết

· Khối lượng thừa:                         23 tiết

2. Thầy Nguyễn Văn Thành:

· Môn dạy: 
 • Điều khiển lập trình (dạy thứ 7);  Lớp dạy: 12 CĐ-NL1,2 (sĩ số:63);  
                                                          Số tiết:   33 (đã nhân hệ số 1.1)
• Thực tập PLC-Điều khiển lập trình (dạy thứ 7);  Lớp dạy: 12 CĐ-NL1(sĩ số:32);                                                   

                                                          Số tiết:   44 (đã quy đổi và nhân hệ số 1.1)
• Thực tập PLC-Điều khiển lập trình (dạy thứ 7);  Lớp dạy: 12 CĐ-NL2(sĩ số:31);                                                   

                                                          Số tiết:   44 (đã quy đổi và nhân hệ số 1.1)
· Tổng khối lượng giảng dạy:      121 tiết

· Khối lượng chuẩn giảng dạy:      93 tiết
· Khối lượng chấm bài:                 8.3 tiết

· Khối lượng thừa:                       36.3 tiết

3. Thầy Nguyễn Chí Nhân:

· Môn dạy: 
   • Thực tập phay 2 (dạy thứ 2,3,4);  Lớp dạy: 12 CĐ-CK1; Số tiết: 60 (đã quy đổi);                                                                                                             
              • Thực tập phay 2 (dạy thứ 5,6);     Lớp dạy: 12 CĐ-CK3; Số tiết: 28 (đã quy đổi);                                                   

              • Thực tập phay 2 (dạy thứ 7);     Lớp dạy: 12 CĐ-CK3; Số tiết: 20 (đã quy đổi)                    
· Tổng khối lượng giảng dạy:      108 tiết

· Khối lượng chuẩn giảng dạy:      87 tiết

· Khối lượng thừa:                         21 tiết (khối lượng tính vượt giờ: 20 tiết)
4. Thầy Hà Phước Tuấn: Anh đang cho kiểm tra chưa ký vượt giờ
· Môn dạy: 
   • Quản lý doanh nghiệp (dạy thứ 7);  Lớp dạy: 12 CĐ-NL1,2; Số tiết: 60;
              • Công nghệ 11 (dạy thứ 4,6);     Lớp dạy: 11 A9, A10; Số tiết: 58;                                                   
· Tổng khối lượng giảng dạy:      118 tiết

· Khối lượng chuẩn giảng dạy:   77.5 tiết

· Khối lượng chấm bài:                8.1  tiết

· Khối lượng thừa:                      48.6 tiết 
5. Thầy Nguyễn Văn Sơn: Anh đang cho kiểm tra chưa ký vượt giờ
· Môn dạy: 
   • An toàn và môi trường công  nghiệp (dạy thứ 7);  Lớp dạy: 13 CĐ-Ô1; 13 CĐ-Ô2

                                                                          Số tiết: 66 (đã nhân hệ số 1.1 – tín chỉ);
  • An toàn và môi trường công  nghiệp (dạy thứ 6);  Lớp dạy: 14 TC-Ô2; Số tiết: 30                                                                                                                                 
· Tổng khối lượng giảng dạy:      96 tiết

· Khối lượng chuẩn giảng dạy:    93 tiết

· Khối lượng chấm bài:                36  tiết

· Khối lượng thừa:                      39 tiết 
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